Điểm chuẩn trường Đại học Dân lập Phú Xuân năm 2018

Trường Đại học Phú Xuân là trường Đại học dân lập đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế. Trường đào tạo đa ngành - đa lĩnh vực, từ bậc cao đẳng đến đại học, bao gồm các chuyên ngành như: Công nghệ thông tin, Điện tử, Du lịch, Ngoại ngữ,...

Tên trường: Đại học Dân lập Phú Xuân

Mã ngành: DPX

Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Điện thoại: 0234-3845885

Điểm chuẩn trường Đại học Dân lập Phú Xuân năm 2018 như sau:

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-dan-lap-phu-xuan
Tham khảo điểm chuẩn những năm trước:
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017 như sau:

	STT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tổ hợp môn
	Điểm chuẩn
	Ghi chú

	1
	7140206
	Giáo dục Thể chất
	T00
	15.5
	

	2
	7220201
	Ngôn ngữ Anh
	A01; D01; D14; D15
	15.5
	

	3
	7220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	A01; C00; D01; D15
	15.5
	

	4
	7220310
	Lịch sử
	C00; D01; D14; D15
	15.5
	

	5
	7229330
	Văn học
	C00; D01; D11; D15
	15.5
	

	6
	7310630
	Việt Nam học
	B00; C00; D01; D15
	15.5
	

	7
	7340101
	Quản trị kinh doanh
	A00; A01; B00; D01
	15.5
	

	8
	7340201
	Tài chính – Ngân hàng
	A00; A01; B00; D01
	15.5
	

	9
	7340301
	Kế toán
	A00; A01; B00; D01
	15.5
	

	10
	7480201
	Công nghệ thông tin
	A00; A01; B00; D01
	15.5
	


	11
	7510301
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	A00; A01; C01; D01
	15.5
	


Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường như sau:

	STT
	Ngành đào tạo
	Mã ngành
	Chỉ tiêu năm 2018

	
	
	
	Xét KQ thi
THPTQG
	Xét học bạ
THPT

	
	Các ngành đào tạo đại học
	
	175
	175

	1
	Giáo dục Thể chất
	7140206
	10
	10

	2
	Ngôn ngữ Anh
	7220201
	20
	20

	3
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	7220204
	15
	15

	4
	Lịch sử
	7220310
	10
	10

	5
	Văn học
	7229330
	5
	5

	6
	Việt Nam học
	7310630
	15
	15

	7
	Quản trị kinh doanh
	7340101
	20
	20

	8
	Tài chính – Ngân hàng
	7340201
	20
	20

	9
	Kế toán
	7340301
	30
	30

	10
	Công nghệ thông tin
	7480201
	20
	20

	11
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	7510301
	10
	10


Tài Liệu – Điểm Chuẩn – Điểm Chuẩn Cao Đẳng-Đại Học

